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QUY ĐỊNH VỀ XÁC LẬP HOẶC ĐIỀU CHỈNH 
LỆNH VÀ VIỆC CẤP DƯỠNG NUÔI CON
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FL-350 V
DÀNH RIÊNG CHO TÒA

Chỉ nhằm mục đích 
thông tin

Không nộp lên tòa

MÃ SỐ VỤ VIỆC:

Không nộp lên tòa

LUẬT SƯ HOẶC BÊN KHÔNG CÓ LUẬT SƯ SỐ LUẬT SƯ ĐOÀN TIỂU BANG:
TÊN:

TÊN CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ ĐƯỜNG PHỐ:

THÀNH PHỐ: TIỂU BANG: MÃ VÙNG:

SỐ ĐIỆN THOẠI: SỐ FAX:

ĐỊA CHỈ E-MAIL:

LUẬT SƯ CHO (tên):

TÒA THƯỢNG THẨM CALIFORNIA, QUẬN
ĐỊA CHỈ ĐƯỜNG PHỐ:

ĐỊA CHỈ GỬI THƯ:

THÀNH PHỐ VÀ MÃ VÙNG:

TÊN CHI NHÁNH:

NGUYÊN ĐƠN:
BỊ ĐƠN:

BÊN KHÁC:

QUY ĐỊNH VỀ XÁC LẬP HOẶC ĐIỀU CHỈNH LỆNH VÀ 
VIỆC CẤP DƯỠNG NUÔI CON

HƯỚNG DẪN
• Sử dụng mẫu này khi cha mẹ có thỏa thuận về việc cấp dưỡng nuôi con. Mẫu này cần được gửi đi và chờ sự phê duyệt của tòa án sau khi hoàn 

tất với đủ chữ ký của cả cha và mẹ. Một vụ án (chẳng hạn như vụ án ly hôn) phải được mở trước khi mẫu này được đưa vào sử dụng.

• Trường hợp cơ quan bảo trợ trẻ em địa phương có tham gia vào vụ án của quý vị thì luật sư của văn phòng cơ quan đó cũng phải phê duyệt và ký 
vào thỏa thuận.

• Trường hợp cơ quan bảo trợ trẻ em địa phương không tham gia vào vụ án thì cả cha và mẹ cũng sẽ phải hoàn thiện và nộp Mẫu Đăng Ký Vụ Việc 
Cấp Dưỡng Nuôi Con (mẫu FL-191) khi nộp thỏa thuận này lên tòa án.

• Khi quý vị nộp thỏa thuận này lên toàn án, lục sự có thể yêu cầu cha mẹ trả phí nộp đơn. Nếu không đủ khả năng nộp phí này, quý vị phải điền các 
mẫu sau: Đơn Xin Miễn Án Phí (mẫu FW-001) và Lệnh Miễn Án Phí (Tòa Thượng Thẩm) (mẫu FW-003).

• Để tìm hiểu thêm thông tin về cấp dưỡng nuôi con, quý vị vui lòng truy cập https://selfhelp.courts.ca.gov/child-support và để được hỗ trợ hoàn thiện 
mẫu này, quý vị vui lòng trao đổi với cố vấn viên về luật gia đình hoặc  trung tâm tự trợ giúp tại quận của quý vị.

1 Các lệnh bảo trợ trẻ em bên dưới được sự thống nhất của:
a. (tên):  , vai trò là * Nguyên đơn * Bị đơn * Bên kia và

b. (tên):  , vai trò là * Nguyên đơn * Bị đơn * Bên kia.

CẤP DƯỠNG NUÔI CON
2 Chúng tôi đồng ý rằng (tên): phải thanh toán cho (tên):

phí cấp dưỡng nuôi con như được liệt kê bên dưới, bắt đầu từ (ngày):
a. Con chung:

Tên của con Ngày sinh Số tiền hàng tháng

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) * Những người con khác được liệt kê trên trang đính kèm.
Cấp dưỡng nuôi con cơ bản. (Cộng số tiền hàng tháng cho tất cả trẻ được liệt kê ở trên.) Tổng cộng: $  , phải thanh toán

* vào ngày mồng 1 của tháng * khác (ghi rõ):

b. * Cha mẹ đồng ý thanh toán thêm tiền cấp dưỡng nuôi con như sau:
Hướng dẫn: Đối với mỗi mục quý vị chọn tại bảng trong trang 2, quý vị cũng phải thông báo cho tòa án cách thức thanh toán hàng 
tháng.
● Tỷ lệ phần trăm: Quý vị có thể chọn “mỗi cha mẹ chi trả 50%” hoặc cách chia khác (ví dụ: Tên 1: 70%, Tên 2: 30%).
-HOẶC-
● Số tiền đô la: Quý vị có thể nhập một số tiền cố định (ví dụ: Tên 2 sẽ chi trả $150/tháng đối với các chi phí chăm sóc con).

(Lưu ý: trường hợp chi phí thực tế hàng tháng cho mục sau có sự thay đổi, quý vị cũng sẽ cần thay đổi án lệnh; điều này sẽ 
không được thực hiện tự động).

https://www.courts.ca.gov/documents/fl191.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fw001.pdf
https://www.courts.ca.gov/documents/fw003.pdf
https://selfhelp.courts.ca.gov/child-support
https://www.courts.ca.gov/selfhelp-facilitators.htm?rdeLocaleAttr=en
https://www.courts.ca.gov/selfhelp-selfhelpcenters.htm
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FL-350 V
NGUYÊN ĐƠN:

BỊ ĐƠN:
BÊN KHÁC:

Chỉ nhằm mục đích thông tin
MÃ SỐ VỤ VIỆC:

Không nộp lên tòa

Cấp dưỡng nuôi con bổ sung
Tỷ lệ phần trăm Số tiền đô la

mỗi cha 
mẹ 50%

(tên): (tên): (tên): (tên):

* Chi phí chăm sóc sức khỏe hợp lý dành cho người 
không có bảo hiểm cho trẻ

* % % $ /tháng $ /tháng

* Các chi phí chăm sóc trẻ liên quan đến việc làm hoặc 
đào tạo việc làm

* % % $ /tháng $ /tháng

* Các chi phí liên quan đến giáo dục dành cho trẻ * % % $ /tháng $ /tháng

* Chi phí phục vụ các nhu cầu đặc biệt của trẻ * % % $ /tháng $ /tháng

* Chi phí đi lại cho việc thăm nom * % % $ /tháng $ /tháng

* Trường hợp khác (ghi rõ): * % % $ /tháng $ /tháng

2 c. Tổng chi phí cấp dưỡng nuôi con hàng tháng. (Chi phí cấp dưỡng nuôi con cơ bản + chi phí cấp dưỡng nuôi con bổ sung, nếu số tiền được 
chọn là tiền đô la.)
(tên): sẽ thanh toán: $ , phải thanh toán * vào ngày mồng 1 của tháng

* khác (ghi rõ): .

3 Tiền bảo hiểm y tế cho trẻ sẽ do (chọn một trong hai hoặc cả hai cha mẹ) chi trả * (tên):

* và (tên): nếu không phát sinh chi phí hoặc phát sinh chi phí hợp lý đối với công việc hoặc công việc tự kinh doanh của cha mẹ.

Bên được yêu cầu cung cấp bảo hiểm y tế phải tìm cách tiếp tục duy trì bảo hiểm cho trẻ sau khi trẻ đến độ tuổi không còn được coi là đủ điều kiện 
được hưởng bảo hiểm người phụ thuộc theo hợp đồng bảo hiểm, nếu trẻ không có khả năng tự làm việc do tình trạng thương tật, bệnh tật hoặc 
khuyết tật về thể chất hoặc tâm thần và phụ thuộc chủ yếu vào người cha/mẹ cung cấp bảo hiểm y tế để được chu cấp và duy trì bảo hiểm.

THÔNG TIN TÀI CHÍNH

4 *  Chúng tôi đã đính kèm bản in tài liệu tính toán trên máy tính về thông tin tài chính của chúng tôi. (Nếu không đính kèm bản in, 
quý vị vui lòng đính kèm các hạng mục  5  và  6 , và  7  nếu có. Công cụ tính toán tiền cấp dưỡng nuôi con miễn phí có tại 
www.childsupport.ca.gov/guideline-calculator.)

-HOẶC-

5 * Thu nhập khả dụng ròng hàng tháng của (tên): là: $ , và
thu nhập khả dụng ròng hàng tháng của (tên): là: $ .
(Lưu ý: Tiền cấp dưỡng nuôi con dựa trên thu nhập khả dụng ròng của cha/mẹ - số tiền hàng tháng sau khi khấu trừ thuế và một số khoản 
khác như bảo hiểm y tế, công đoàn phí hoặc các khoản cấp dưỡng nuôi con khác được trừ vào tiền lương của cha mẹ.)

6 * Dựa trên sự sắp xếp thời gian nuôi dạy con cái của chúng tôi, trung bình chúng tôi dành cho con (tên): %
thời gian và con (tên): % thời gian hàng tháng.

7 * Chúng tôi đồng ý rằng sẽ có một số trợ cấp khó khăn trong khi tính toán tiền cấp dưỡng nuôi con. Trợ cấp khó khăn của cha hoặc mẹ hoặc 
cả cha và mẹ như sau:
a. * (tên): : $ trên tháng do (ghi rõ):
b. * (tên): : $ trên tháng do (ghi rõ):

SỐ TIỀN CẤP DƯỠNG NUÔI CON THEO HƯỚNG DẪN
(Quý vị cần hoàn thành mục  8  và mục  9  hoặc  10 , nếu có).

8 Số tiền cấp dưỡng nuôi con theo hướng dẫn là $ trên tháng, người chu cấp (tên):

9 * Chúng tôi đồng ý chu cấp tiền nuôi con theo hướng dẫn.

10 * Chúng tôi không đồng ý chu cấp tiền nuôi con theo hướng dẫn.
a. Chúng tôi đồng ý chu cấp tiền nuôi con với số tiền: $ trên tháng; thỏa thuận này vì lợi ích cao nhất của các con; các 

nhu cầu của các con sẽ được đáp ứng đầy đủ theo số tiền đã thỏa thuận; việc áp dụng hướng dẫn sẽ không hợp lý hoặc không phù hợp trong 
trường hợp này.

b. * Các lý do khác cho việc không áp dụng hướng dẫn này (ghi rõ):

http://childsupport.ca.gov/guideline-calculator/
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FL-350 V
NGUYÊN ĐƠN:

BỊ ĐƠN:
BÊN KHÁC:

Chỉ nhằm mục đích thông tin
MÃ SỐ VỤ VIỆC:

Không nộp lên tòa

CÁC LỆNH KHÁC
11 a. * Chúng tôi đồng ý thông báo kịp thời cho nhau về địa chỉ email mới nếu có sự thay đổi về địa chỉ email.

b. * Chúng tôi đồng ý thông báo kịp thời cho nhau về thông tin việc làm mới nếu có sự thay đổi về thông tin việc làm.

12 * Các thỏa thuận khác liên quan đến việc cấp dưỡng nuôi con (ghi rõ):

13 a. Lệnh chuyển nhượng thu nhập được ban hành. Tất cả các khoản chu cấp nuôi con phải được thực hiện thông qua Đơn Vị Giải Ngân Tiểu Bang.
b. *  Chúng tôi đồng ý duy trì (dừng) án lệnh khấu trừ thu nhập vì chúng tôi đã thực hiện các thỏa thuận thay thế sau để đảm bảo việc chu 

cấp (ghi rõ):

14 Trong trường hợp có hợp đồng giữa bên nhận cấp dưỡng và đơn vị thu tiền cấp dưỡng nuôi con tư nhân, bên được yêu cầu trả tiền cấp dưỡng 
phải trả phí phát sinh cho đơn vị thu tiền cấp dưỡng nuôi con tư nhân. Khoản phí này không được vượt quá 33 1/3 phần trăm tổng số tiền cấp 
dưỡng cuối kỳ cũng như không được vượt quá 50 phần trăm bất kỳ khoản phí nào phát sinh cho đơn vị thu tiền cấp dưỡng nuôi con tư nhân. Phán 
quyết trả tiền được đặt ra theo điều khoản này có lợi cho cả bên truy thu tiền cấp dưỡng nuôi con tư nhân và bên nhận cấp dưỡng.

15 Chúng tôi đồng ý rằng chúng tôi được thông báo đầy đủ về các quyền của mình theo hướng dẫn trợ cấp nuôi con của California. Thỏa thuận này là 
vì lợi ích cao nhất dành cho các con. Chúng tôi thực hiện thỏa thuận này hoàn toàn tự nguyện và không chịu bất cứ sự o ép, ràng buộc nào.

16 Thông Báo Về Quyền Và Trách Nhiệm (Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe Và Thủ Tục Bồi Hoàn) và Tờ Thông Tin Về Thay Đổi Lệnh Cấp Dưỡng Nuôi 
Con (mẫu FL-192) phải được đính kèm và được gộp vào án lệnh này.

17 Có quyền trợ cấp theo chỉ định của quận hoặc là đơn đăng ký chương trình hỗ trợ công đang chờ xử lý? * Có * Không
(Nếu quý vị chọn "Có" thì luật sư của cơ quan bảo trợ trẻ em địa phương cũng phải phê duyệt và ký vào thỏa thuận).

18 * Cơ quan bảo trợ trẻ em địa phương đã xem xét và phê duyệt thỏa thuận này.

Ngày:

 
(TÊN ĐÁNH MÁY HOẶC TÊN VIẾT HOA) (CHỮ KÝ CỦA LUẬT SƯ CƠ QUAN BẢO TRỢ TRẺ EM ĐỊA PHƯƠNG)

Không nộp lên tòa

LƯU Ý: Bất kỳ bên nào được yêu cầu chu cấp tiền nuôi con cũng đều phải trả lãi cho các khoản quá hạn với mức lãi suất theo quy định, 
hiện là 10% mỗi năm. Nếu cha mẹ đồng ý lệnh bảo trợ trẻ em với mức thấp hơn số tiền theo hướng dẫn thì án lệnh có thể được điều chỉnh 
mà không cần thể hiện sự thay đổi về hoàn cảnh. Nếu án lệnh có mức cao hơn số tiền trong hướng dẫn thì bắt buộc phải thể hiện sự thay 
đổi về hoàn cảnh trước khi điều chỉnh án lệnh. Mẫu này phải được kỹ bởi tất cả các bên và tòa án trước khi có hiệu lực.

Ngày:

 
(TÊN ĐÁNH MÁY HOẶC TÊN VIẾT HOA) (CHỮ KÝ CỦA * NGUYÊN ĐƠN* BỊ ĐƠN * BÊN KHÁC)

Không nộp lên tòa

Ngày:

 
(TÊN ĐÁNH MÁY HOẶC TÊN VIẾT HOA) (CHỮ KÝ CỦA * NGUYÊN ĐƠN * BỊ ĐƠN * BÊN KHÁC)

Không nộp lên tòa

Ngày:

 
(TÊN ĐÁNH MÁY HOẶC TÊN VIẾT HOA) (LUẬT SƯ CỦA * NGUYÊN ĐƠN * BỊ ĐƠN * BÊN KHÁC)

Không nộp lên tòa

Ngày:

 
(TÊN ĐÁNH MÁY HOẶC TÊN VIẾT HOA) (LUẬT SƯ CỦA * NGUYÊN ĐƠN * BỊ ĐƠN * BÊN KHÁC)

Không nộp lên tòa

TÒA CÓ LỆNH
19 a. * Số tiền cấp dưỡng nuôi con theo hướng dẫn tại mục  8  bị bác bỏ bởi các yếu tố nêu tại mục.  10 .

b. Các mục  1  trong  3  và các mục  11  trong  14  được yêu cầu. Các khoản chu cấp nuôi con phải tiếp tục được thực hiện cho tới khi có án 
lệnh tiếp theo hoặc cho tới khi con cái kết hôn, qua đời, không còn phụ thuộc hoặc đủ 18 tuổi. Nghĩa vụ chu cấp cần tiếp tục được thực hiện đối 
với trẻ đủ 18 tuổi nhưng chưa lập gia đình, đang là học sinh trung học toàn thời gian và sống chung với cha mẹ, cho đến khi trẻ học hết lớp 12 
hoặc 19 tuổi, tùy điều kiện nào xảy ra trước. Trừ khi được chỉnh sửa theo thỏa thuận này, tất cả các điều khoản của bất kỳ án lệnh nào trước 
đây được thực hiện trong hành động này sẽ vẫn có hiệu lực.

Ngày:
 

VIÊN CHỨC TƯ PHÁP

Không nộp lên tòa

FL-350 V [Rev. January 1, 2022]

Chỉ dành cho bản tiếng Anh được điền qua mạng.
Để được bảo vệ và giữ quyền riêng tư, hãy bấm nút 

Xóa Mẫu Này sau khi quý vị đã in mẫu này.
In mẫu này Lưu mẫu này Chỉ dành cho bản tiếng Anh được điền qua mạng.

Xóa mẫu này

https://www.courts.ca.gov/documents/fl192.pdf

	In mẫu này: 
	Lưu mẫu này: 


